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Toµ ¸n nh©n d©n 

THÀNH PHỐ H 

TỈNH H 

--***--- 

 Bản án số: 44/2018/HSST 

 Ngày 07/11/2018 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
------------------------------- 

 
 

Nh©n danh 

NƯíc céng hoµ x· héi  chñ nghÜa viÖt nam 

Toµ ¸n nh©n d©n THÀNH PHỐ H 

Với hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

-------------------------- 

 */-  Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Quang L. 

 */-  Các hội thẩm nhân dân:  

1/ Bà Nguyễn Thị H 

2/ Ông Nguyễn Văn C. 

*/- Đại diện VKSND thành phố H: Bà Trần Thị L – Kiểm sát viên. 

*/ Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Bùi Mạnh Q  - Thư ký. 

Hôm nay ngày 07/11/2018, tại nhà văn hóa xã T, TP H, tỉnh H mở phiên tòa lưu động công 

khai để xét xử vô ¸n h×nh sù s¬ thÈm thô lý sè 46/2018/HSST, ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 2018, theo quyết 

định xét xử số 45/QĐXXST – HS, ngày 24 tháng 10 năm 2018 của TAND thành phố H ®èi víi bÞ c¸o: 

1. Họ và tên: Nguyễn Văn V. Tên gọi khác: Không. 

Sinh năm: 1997  Giới tính: Nam.    

Nơi cư trú: thôn C, xã D, huyện T, tỉnh H. 

Quốc tịch: Việt Nam.    Dân tộc: Kinh.   Tôn giáo: Không. 

Nghề nghiệp: Lao động tự do.         

Trình độ học vấn: 5/12. 

Họ tên bố: Nguyễn Văn V. Đã chết.  

Họ tên mẹ: Nguyễn Thị T. Sinh năm 1975. 

Họ và tên em: Nguyễn Văn V. Sinh năm 2001. 

Họ tên vợ, con: Chưa có. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 06/02/2018. Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Trại tạm 

giam – Công an tỉnh H. 

- Có mặt tại phiên Tòa. 

2. Họ và tên: Nguyễn Văn K. Tên gọi khác: Không. 

Sinh năm: 1996  Giới tính: Nam.    

Nơi cư trú: thôn N, xã A, huyện T, tỉnh H. 
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Quốc tịch: Việt Nam.    Dân tộc: Kinh.   Tôn giáo: Không. 

Nghề nghiệp: Lao động tự do.        Chức vụ trước khi phạm tội: Không. 

Trình độ học vấn: 5/12. 

Họ tên bố: Nguyễn Văn M. Sinh năm 1967. 

Họ tên mẹ: Đỗ Thị N. Sinh năm 1968. 

Họ và tên chị: Nguyễn Thị T. Sinh năm 1992. 

Họ tên vợ, con: Chưa có. 

Tiền án: Ngày 07/01/2016, bị Tòa án nhân dân huyện T xử phạt 01 năm tù về tội 

Trộm cắp tài sản. Khương chấp hành xong hình phạt tù ngày 11/10/2016.  

Tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 06/02/2018. Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Trại tạm 

giam – Công an tỉnh H. 

- Có mặt tại phiên Tòa. 

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn K: Ông Phạm Đức L, trợ giúp viên pháp lý 

thuộc trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh H. 

- Có mặt tại phiên Tòa. 

- Người bị hại: Chị Vũ Thị H, sinh năm 1988 

Địa chỉ: Số 9, ngách 29, ngõ 733, đường N, phường H, TP H. 

- Vắng  mặt không có lý do. 

*/- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Đỗ Thị N, sinh năm 1988. 

- Có mặt tại phiên Tòa. 

- Địa chỉ: Thôn N, xã A, huyện T, tỉnh H. 

2. Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1975 

- Địa chỉ: Thôn C, xã D, huyện T, tỉnh H. 

- Có mặt tại phiên Tòa. 

3. Công ty TNHH  Một thành viên Ngân hàng V (VPBFC). 

- Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà R, số 9 Đ, phường 12, quận 4, thành phố H. 

- Đại diện theo ủy quyền: Bà Ngô Thùy L, sinh năm 1991. 

- Địa chỉ: Số 144 C, phường 12, quận T, thành phố H. 

- Vắng  mặt có lý do ( có đơn đề nghị xử vắng mặt). 

*/- Người làm chứng:  
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1. Bà Nguyễn Thị Hồng Q, sinh năm 1949. 

- Địa chỉ: Thôn X, phường L, TP H, tỉnh H. 

2. Anh Trần Văn N, sinh năm 1999. 

- Địa chỉ: Thôn 4, xã H, huyện Â, tỉnh H. 

3. Chị Trần Thị H, sinh năm 1995. 

- Địa chỉ: Thôn 3, xã Q, TP H, tỉnh H. 

4. Anh Hoàng Xuân H, sinh năm 1994. 

- Địa chỉ: số 525, đường N, phường A, TP H, tỉnh H. 

5. Bà Bùi Thị B, sinh năm 1961. 

- Địa chỉ: số 9, ngách 29, ngõ 733, đường N, phường H, TP H, tỉnh H. 

6. Anh Trần Mạnh T, sinh năm 1978. 

- Hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh H. 

7. Anh Vũ Minh K, sinh năm 1972. 

- Địa chỉ: Đội 5, thôn P, xã P, TP H, tỉnh H. 

8. Ông Trần Văn N, sinh năm 1960. 

- Địa chỉ: Xóm Đ, xã H, huyện T, tỉnh H. 

9. Bà Bùi Thị M, sinh năm 1962. 

- Địa chỉ: Xóm Đ, xã H, huyện T, tỉnh H. 

- Tất cả những người làm chứng đều vắng mặt tại phiên Tòa không có lý do. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên Tòa, nội dung vụ án được tóm tắt 

như sau: Khoảng 17 giờ ngày 12/01/2018, Nguyễn Văn V sinh năm 1997 ở thôn C, xã D, 

huyện T, tỉnh H điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Winner màu xanh, biển số 89B1 – 

604.05 chở Nguyễn Văn K sinh năm 1996 ở thôn N, xã A, huyện T, tỉnh H từ H về H theo 

quốc lộ 39A. Khi đến khu vực Cầu N, huyện K, tỉnh H, cả hai thấy chị Vũ Thị H sinh năm 

1988, trú tại số 9 ngách 29, ngõ 733 đường N, phường H, thành phố H đang đi xe mô tô 

cùng chiều, ở giỏ xe phía trước có để 01 túi xách màu xanh, K và V nảy sinh ý định cướp 

giật chiếc túi xách trên. V nói với K "có nhìn thấy chiếc túi xách kia không" (K hiểu ý V là 

cướp giật chiếc túi xách trên), K nói "từ từ chỗ này đông người", V gật đầu hiểu ý, V điều 

khiển xe đi sau chị H để chờ khi đi đến đoạn đường vắng người thì thực hiện hành vi cướp 

giật. Khi chị H đi đến đường N thuộc địa phận thôn V, xã B, thành phố H thì V điều khiển 

xe mô tô áp sát phía bên trái xe của chị H, K ngồi sau dùng tay phải giật chiếc túi xách màu 

xanh đang để ở giỏ xe của chị H rồi V điều khiển xe bỏ chạy về phía C và rẽ vào khu vực 

phường L, thành phố H. Trên đường bỏ chạy, K ngồi sau xe kiểm tra bên trong túi xách 
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thấy có 01 điện thoại đi động nhãn hiệu Iphone5 màu trắng, đang sử dụng sim có số thuê 

bao 0967971127; 01 điện thoại Masstel màu đen; 01 thẻ ATM; 01 thẻ công nhân may và số 

tiền 6.000 đồng. K lấy 02 điện thoại và số tiền 6.000 đồng còn chiếc túi xách cùng 01 thẻ 

công nhân, 01 thẻ ATM, K ném vào khu vườn nhà bà Nguyễn Thị Hồng Q sinh năm 1949 ở 

thôn X, phường L, thành phố H. Sau đó cả hai đi về nhà K, trên đường đi, K đã sử dụng sim 

điện thoại có số thuê bao 0967971127 của chị H gọi đến số thuê bao 01633722694 cho bà 

Đỗ Thị N sinh năm 1968 ở thôn N, xã A, huyện T là mẹ đẻ ZK. Về nhà, K sử dụng dịch vụ 

chuyển tiền để chuyển hết số tiền 34.500 đồng từ số thuê bao 0967971127 của chị H sang 

số thuê bao điện thoại 0961638996 của K, sau đó K sử dụng dịch vụ ứng tiền lần 1 được 

20.000 đồng thì tiếp tục chuyển 17.000 đồng sang số thuê bao điện thoại 0961638996, K sử 

dụng dịch vụ ứng tiền lần 2 được 10.000 đồng và tiếp tục chuyển 10.000 đồng sang số thuê 

bao điện thoại 0961638996, số tiền 3.000 đồng còn lại trong sim của chị H, Kh đã sử dụng 

hết rồi vứt chiếc sim đi. Còn chiếc điện thoại Masstel màu đen đã cướp giật được, V vứt 

chiếc sim điện thoại của chị H đi và sử dụng, sau đó, K, V đã cho anh Trần Văn N sinh năm 

1999, HKTT: Thôn 4, xã H, huyện Â, tỉnh H; Chiếc điện thoại Iphone5 cướp giật được, do 

bị khóa màn hình nên K đã mang đổi cho cho anh Trần Mạnh T sinh năm 1978 ở số 3 

đường Đ, phường L, thành phố H, tỉnh H để lấy chiếc điện thoại Iphone4S, màu trắng, số 

Imei 013205009462128 để sử dụng. Số tiền 6.000 đồng, K, V đã tiêu xài cá nhân hết. 

Sau khi bị V, K cướp giật túi xách đến ngày 01/02/2018, chị H đến Công an thành 

phố H trình báo vụ việc và xác định: trong túi xách của chị có 01 điện thoại đi động nhãn 

hiệu Iphone5 màu trắng, đang sử dụng sim có số thuê bao 0967971127; 01 điện thoại 

Masstel màu đen; 01 thẻ ATM; 01 thẻ công nhân may đều mang tên chị và số tiền khoảng 

5.000.000 đồng. Ngày 18/01/2018, chị H đi làm lại sim thuê bao số 0967971127 tại siêu thị 

Viettel chi nhánh H, chi phí làm lại là 40.000 đồng. 

Kết luận định giá tài sản kèm theo Biên bản định giá số 15/BB-HĐĐG ngày 

24/4/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự thành phố H kết luận: 01 túi 

xách da, màu xanh da trời, loại túi xách nữ có 2 quai xách, đã qua sử dụng trị giá 500.000 

đồng; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 5, màu trắng, đã qua sử dụng trị giá 2.000.000 đồng; 

01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel A 109i, loại có 2 khe cắm sim, màu đen, đã qua sử 

dụng trị giá 200.000 đồng. Tổng thiệt hại tài sản cần định giá là 2.700.000 đồng. 

Vật chứng thu giữ: 

Thu của Nguyễn Văn K: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone4S, màu trắng, số 

Imei 013205009462128, phần mặt kính phía trước và phía sau bị nứt vỡ không rõ hình, 

phần lưng máy phía sau bị tách rời, ốp lưng màu tím có hình hoa văn; 01 điện thoại di động 

nhãn hiệu Iphone4S, màu trắng, số Imei 013189002506695, phần mặt kính phía sau bị nứt 

vỡ không rõ hình, bên trong lắp sim thuê bao số 0961638996. 
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Thu của Nguyễn Văn V 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Winner, sơn màu xanh – trắng, 

không đeo biển kiểm soát, số khung RLHKC 2609GY099707, số máy KC26E 1136098, xe 

không có gương chiếu hậu, đã qua sử dụng; 01 biển kiểm soát 89B1 – 604.05. 

Ngày 05/02/2018, Trần Văn N tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Masstel màu đen, loại máy đen trắng có bàn phím. 

Đối với chiếc túi xách của chị H, ngày 06/02/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công 

an thành phố H đã rà soát tại khu vực vườn nhà bà Nguyễn Thị Hồng Q và khu vực xung 

quanh nhưng không thu giữ được. 

Đối với chiếc điện thoại Iphone 5 của chị H, sau khi K mang đổi cho anh T và ra về, 

anh T kiểm tra điện thoại thấy khóa màn hình nên phá khóa màn hình và sử dụng được 1 

đến 2 tuần thì bị mất, vì vậy Cơ quan điều tra không thu giữ được. 

Đối với chiếc sim điện thoại thuê bao số 0967971127; 01 thẻ ATM; 01 thẻ công nhân 

may đều mang tên chị Vũ Thị H, sau khi về nhà K đã vứt đi, Cơ quan điều tra không thu hồi 

được. 

Đối với chiếc sim điện thoại thuê bao số 01272776261 của chị H lắp trong chiếc điện 

thoại Mastel, V đã vứt đi ở nhà K, V không rõ đã vứt cụ thể ở đâu. 

Đối với số tiền khoảng 5.000.000 đồng chị H trình bày bị mất khi để trong túi xách, 

chị H không nhớ cụ thể gồm những loại tiền có mệnh giá như thế nào và có bao nhiêu tờ. K, 

V xác định khi kiểm tra túi chỉ có 6.000 đồng, sau khi lấy tiền, điện thoại trong túi xách, K 

đã vứt chiếc túi xách của chị H đi. Do đó, không có căn cứ để xác minh làm rõ. 

Về trách nhiệm dân sự: Ngày 01/8/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành 

phố H trả lại chị H 01 điện thoại di động nhãn hiệu Mastel A109i, màu đen, đã qua sử dụng. 

Ngày 06/5/2018, bà Nguyễn Thị T sinh năm 1975 (mẹ đẻ V) và bà Đỗ Thị N sinh 

năm 1968 (mẹ đẻ K) thay V, K bồi thường cho chị H số tiền 8.000.000 đồng. Chị H nhận 

tiền và không có yêu cầu, đề nghị gì khác về trách nhiệm dân sự. Đồng thời chị có đơn xin 

giảm nhẹ hình phạt cho K, V. 

Đối với xe mô tô nhãn hiệu Honda winner, biển số 89B1 – 604.05, đăng ký xe mang 

tên Nguyễn Văn V. Quá trình điều tra xác định: Khi mua chiếc xe trên V đã thế chấp Đăng 

ký xe mô tô mang tên V là chủ sở hữu cho Công ty TNHH  Một thành viên Ngân hàng V 

(VPBFC) để vay vốn theo hình thức vay trả góp 40.617.500đ , trị giá mua chiếc xe là 

39.000.000đ. Khi thực hiện hành vi cướp giật tài sản cùng K ngày 12/01/2018 đến nay, V 

và gia đình đã thanh toán trả nợ cho Công ty được 18.783.000 đồng. Công ty VPBFC không 

có yêu cầu, đề nghị gì về trách nhiệm dân sự liên quan đến chiếc xe mô tô V đã thế chấp để 

vay vốn trong vụ án này.  

Đối với hành vi của Trần Mạnh T đổi điện thoại cho K ngày 12/01/2018, khi đến đổi 

K nói là điện thoại của K bị sập nguồn muốn sửa, sau đó K đổi lấy điện thoại Iphone 4S 
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màu trắng của T. Khi đổi, K không nói là do K vừa cướp giật mà có. Do đó, không có căn 

cứ xử lý trách nhiệm hình sự đối với T.  

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone4S, màu trắng, số Imei 

013189002506695, phần mặt kính phía sau bị nứt vỡ không rõ hình, bên trong lắp sim thuê 

bao số 0961638996 thu giữ của K. K khai đó là chiếc điện thoại K dùng tiền của mình tích 

cóp được để mua ở một cửa hàng điện thoại, nhưng không nhớ rõ địa chỉ. 

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn K, Nguyễn Văn V thành khẩn khai báo toàn bộ hành 

vi phạm tội như nêu trên phù hợp với lời khai người bị hại, người liên quan, người làm 

chứng và các tài liệu thu thập có trong hồ sơ. 

Tại bản cáo trạng số 47 /QĐ – VKS ngày 10 tháng 10 năm 2018, của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố H đã truy tố các bị cáo V và K ra trước TAND thành phố H để xét xử 

về tội “ Cướp giật tài sản” theo quy định tại điểm d khoản 2 điều 171 của bộ luật hình sự. 

T¹i phiªn toµ h«m nay: Các bị cáo V, K đều thành khẩn khai nhận rõ hành vi phạm tội của 

mình và đề nghị HĐXX cho các bị cáo được hưởng mức hình phạt nhẹ nhất để cải tạo sớm trở về với 

gia đình và xã hội. Bà T và bà N tự nguyện cho các bị cáo số tiền 8.000.000đ mà các bà đã bỏ ra bồi 

thường cho chị H người bị hại. Ông L người bào chữa cho bị cáo K đề nghị cho bị cáo K được hưởng 

mức án thấp nhất. 

Sau khi tranh tụng đại diện VKSND thành phố H vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố như bản 

cáo trạng và đề nghị HĐXX căn cứ vào điểm d khoản 2 điều 171 – BLHS; điểm b, s khoản 1 và khoản 

2 điều 51, Điều 17, Điều 58 – BLHS và nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 vÒ 

mức ¸n phÝ. Riêng đối với K phải chịu 01 tình tiết tăng nặng là Tái phạm quy định tại điểm h 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.  Đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Nguyễn Văn V từ 03 năm 06 

tháng đến 04 năm tù. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn K từ 03 năm 06 tháng đến 04 năm tù. Miễn áp dụng 

hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo. 

- Các biện pháp tư pháp: 

*/- Về dân sự: Người bị hại H không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì thêm nữa và những 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà N và bà T không yêu cầu các bị cáo phải trả lại số tiền đã bỏ 

ra bồi thường cho bị hại H, nên không đặt ra xem xét giải quyết. 

*/- Về vật chứng: Áp dông điÓm a kho¶n 1 ®iÒu 47 - BLHS; ®iÓm a, b kho¶n 2 ®iÒu 106 -  

BLTTHS. 

- Trả lại cho Nguyễn Văn K 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphonne4S màu trắng, số 

Imei 013189002506695, phần mặt kính phía sau bị nứt vỡ không rõ hình, bên trong lắp sim 

thuê bao số 0961638996. 

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone4S, màu 

trắng, số Imei 013205009462128, phần mặt kính phía trước và phía sau bị nứt vỡ không rõ 

hình, phần lưng máy phía sau bị tách rời, ốp lưng màu tím có hình hoa văn. 

-  Tịch thu sung công quỹ nhà nước: 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu honda Winner, sơn 

mầu xanh – Trắng, không đeo biển kiểm soát, số khung RLHKC 2609GY 099707, số máy 

KC 26E 1136098, xe không có gương chiếu hậu; 01 biển kiểm soát xe mô tô số hiệu 89B1 – 
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604.05, đăng ký mang tên bị cáo V là chủ sở hữu. Khi mua chiếc xe trên V đã thế chấp 

Đăng ký xe mô tô cho Công ty TNHH  Một thành viên Ngân hàng V (VPBFC) để vay vốn 

theo hình thức vay trả góp. V đã dùng chiếc xe thuộc sở hữu của mình để thực hiện hành vi 

cướp giật tài sản cùng K ngày 12/01/2018.  

- Buộc Công ty TNHH một thành viên Ngân hàng V (VPBFC) phải giao nộp 01 giấy 

chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy mang tên bị cáo V, xe nhãn hiệu honda Winner, sơn 

mầu xanh – Trắng, biển kiểm soát xe mô tô số hiệu 89B1 – 604.05 do công an tỉnh H cấp 

ngày 19/01/2018, để đảm bảo việc thi hành án.  

- Về án phí: Buộc bị cáo V phải chịu án phí hình sợ sơ thẩm. Miễn án phí hình sự sơ 

thẩm cho bị cáo K. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại 

phiên Tòa. Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử: 

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố H, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố H, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện 

đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra 

và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về phân tích những chứng cứ xác định tội danh:  

Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên Tòa hôm nay hoàn toàn phù hợp với chính lời khai của 

các bị cáo tại cơ quan điều tra với nhau. Phù hợp lời khai của người bị hại và phù hợp với lời khai của 

những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Phù hợp với tang vật chứng đã thu giữ 

được, cùng các tài liệu khác có liên quan đến vụ án có trong hồ sơ.  

Do đó có đủ căn cứ kết luận: Khoảng 18 giờ ngày 12/01/2018, Nguyễn Văn V điều 

khiển xe mô tô hiệu Honda winner màu xanh, biển số 89B1 – 604.05 chở Nguyễn Văn K 

theo chiều từ H về H, khi đi đến đoạn đường N thuộc thôn V, xã B, thành phố H, tỉnh H, K, 

V đã có hành vi cướp giật chiếc túi xách của chị Vũ Thị H để ở giỏ xe phía trước, chị H 

đang điều khiển xe mô tô Honda Dream đi cùng chiều. Bên trong túi xách có 01 điện thoại 

đi động nhãn hiệu Iphone5 màu trắng lắp sim số thuê bao 0967971127 có tài khoản là 

64.500 đồng; 01 điện thoại Masstel màu đen; số tiền 6.000 đồng; 01 thẻ ATM; 01 thẻ công 

nhân may đều mang tên chị Vũ Thị H. Tổng giá trị tài sản K, V đã cướp giật của chị H là 

2.810.500 đồng. 

Nên ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n thành phố H ®· truy tè ra trước Toà án nhân dân Thành phố H 

để xét xử các bị cáo V và K về tội " Cướp giật tài sản" theo quy định tại điểm d khoản 2 điều 

171 – BLHS, là đúng quy định của pháp luật không oan sai. 

 [3] Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS:  

- Tình tiết tăng nặng TNHS: Bị cáo V không có tình tiết tăng nặng TNHS 
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+ Bị cáo K có 01 tình tiết tăng nặng: Ngày 07/01/2016 bị Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh H xử 

phạt 01 năm tù về tội trộm cắp tài sản, Kh chấp hành xong hình phạt tù ngày 11/11/2016, chưa được 

xóa án tích, nay lại tiếp tục có hành vi phạm tội, nên phải chịu tình tiết tái phạm quy định tại điểm 

h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự 

- Tình tiết giảm nhẹ TNHS: Tại cơ quan điều tra và tại phiên Tòa hôm nay các bị cáo đã 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Các bị cáo đã tích cực vận động gia đình bồi thường thiệt hại cho 

người bị hại. Người bị hại là chị H có đơn xin giảm nhẹ TNHS cho các bị cáo, nên các bị cáo được 

hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 điều 51 – BLHS. Trong vụ án 

này lẽ ra phải áp dụng khoản 5 điều 171 – BLHS để áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các 

bị cáo, nhưng xét thấy các bị cáo không có nghề nghiệp, không có thu nhập, còn sống phụ thuộc gia 

đình. Nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.  

Vụ án là đồng phạm giản đơn Trong vụ án, V có vai trò là người khởi xướng, rủ rê và 

trực tiếp lái xe nên giữ vai trò thứ nhất. Bị cáo K là người trực tiếp thực hiện hành vi cướp 

giật nên giữ vai trò thứ hai trong vụ án, nên các bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với vai trò 

của mình trong vụ án. Bị cáo K có một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là tái phạm, 

nên mức hình phạt của hai bị cáo là ngang nhau.  

Xét tính chất hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội làm mất trật tự trị án xã 

hội. Các bị cáo đã dùng phương tiện nguy hiểm có thể dẫn đến tai nạn cho người bị hại cũng như 

những người tham gia giao thông khác. Mặt khác xâm phạm tài sản của người khác được pháp luật 

bảo vệ, gây bức sức trong quần chúng nhân dân. Do đó cần phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã 

hội một thời gian, để cải tạo các bị cáo trở thành người tốt có ích cho xã hội và là bài học giáo dục và 

ngăn ngừa tội phạm nói chung. 

[4] Biện pháp tư pháp: 

*/- Về dân sự: Người bị hại H không yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì thêm và những người 

có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà N và bà T không yêu cầu các bị cáo phải trả lại số tiền 8.000.000đ 

đã bỏ ra bồi thường cho người bị hại H, nên không đặt ra xem xét giải quyết. 

*/- Về vật chứng: Áp dông điÓm a kho¶n 1 ®iÒu 47 - BLHS; ®iÓm a, b kho¶n 2 ®iÒu 106 -  

BLTTHS.  

- Trả lại cho Nguyễn Văn K: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone4S, màu trắng, 

số Imei 013189002506695, phần mặt kính phía sau bị nứt vỡ không rõ hình, bên trong lắp 

sim thuê bao số 0961638996, vì không liên quan đến việc phạm tội. 

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphonne4S màu 

trắng , số Imei 013205009462128, phần mặt kính phía trước bị nứt vỡ không rõ hình, phần 

lưng máy phía sau bị tách rời, ốp lưng màu tím có hình hoa văn vì đây là chiếc điện thoại do 

phạm tội mà có. 

-  01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu honda Winner, sơn mầu xanh – Trắng, không đeo biển 

kiểm soát, số khung RLHKC 2609GY 099707, số máy KC 26E 1136098, xe không có 

gương chiếu hậu; 01 biển kiểm soát xe mô tô số hiệu 89B1 – 604.05, đăng ký mang tên bị 

cáo V là chủ sở hữu. Khi mua chiếc xe trên V đã thế chấp Đăng ký xe mô tô cho Công ty 
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TNHH  Một thành viên Ngân hàng V (VPBFC) để vay vốn theo hình thức vay trả góp. V đã 

dùng chiếc xe thuộc sở hữu của mình để thực hiện hành vi cướp giật tài sản cùng K ngày 

12/01/2018. Do đó cần tịch thu chiếc xe này sung công quỹ nhà nước. 

- Buộc Công ty TNHH một thành viên Ngân hàng Vi (VPBFC) phải giao nộp 01 giấy 

chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy mang tên bị cáo Nguyễn Văn V, xe nhãn hiệu honda 

Winner, sơn mầu xanh – Trắng, biển kiểm soát xe mô tô số hiệu 89B1 – 604.05 do công an 

tỉnh H cấp ngày 19/01/2018, để đảm bảo việc thi hành án.  

Đối với Công ty TNHH  Một thành viên Ngân hàng V (VPBFC) cho V vay vốn theo 

hình thức vay trả góp để mua chiếc xe trên, nếu sau này có yêu cầu bị cáo V phải trả số tiền 

mua trả góp chiếc xe trên, thì sẽ được giải quyết bằng một vụ kiện dân sự khác. 

  [5] Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Văn V ph¶i chÞu ¸n phÝ h×nh sù s¬ thÈm theo qui ®Þnh t¹i 

khoản 2 ®iÒu 136 - BLTTHS vµ nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 vÒ mức ¸n phÝ. 

Bị cáo Nguyễn Văn K có đơn xin miễn án phí do điều kiện hoàn cảnh gia đình thuộc hộ cận nghèo có 

khó khăn về kinh tế được địa phương xác nhận và đề nghị, do đó cần miễn giảm toàn bộ án phí hình 

sự sơ thẩm cho bị cáo. 

[6] VÒ quyền kháng cáo: BÞ c¸o Nguyễn Văn V và Nguyễn Văn K và người bị hại, cùng những 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, cã quyÒn kh¸ng c¸o b¶n ¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 

V× c¸c lÏ trªn 

QuyÕt ®Þnh 

Tuyªn bè: Các bị cáo Nguyễn Văn V và Nguyễn Văn K ph¹m téi " Cướp giật tài sản”. 

     - Áp dụng: Điểm d khoản 2 điều 171 – BLHS; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 điều 51, Điều 17, 

Điều 58 – BLHS và ®iÓm a kho¶n 1 ®iÒu 47 - BLHS; ®iÓm a, b kho¶n 2 ®iÒu 106; ®iÒu 136 - BLTTHS 

vµ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, vÒ mức ¸n phÝ, lệ phí Tòa án. Riêng đối với 

bị cáo K áp dụng thêm điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. 

- Xö ph¹t: BÞ c¸o Nguyễn Văn V 3 năm 09 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ, 

tạm giam ngày 06/02/2018. 

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn K 3 năm 09 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ, 

tạm giam ngày 06/02/2018. 

- Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo. 

- Biện pháp tư pháp 

+ VÒ vËt chøng:  

- Trả lại cho Nguyễn Văn K: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone4S, màu trắng, 

số Imei 013189002506695, phần mặt kính phía sau bị nứt vỡ không rõ hình, bên trong lắp 

sim thuê bao số 0961638996. 

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphonne4S màu 

trắng , số Imei 013205009462128, phần mặt kính phía trước bị nứt vỡ không rõ hình, phần 

lưng máy phía sau bị tách rời, ốp lưng màu tím có hình hoa văn. 
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-  Tịch thu sung công quỹ nhà nước: 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu honda Winner, sơn 

mầu xanh – Trắng, không đeo biển kiểm soát, số khung RLHKC 2609GY 099707, số máy 

KC 26E 1136098, xe không có gương chiếu hậu; 

- 01 biển kiểm soát xe mô tô số hiệu 89B1 – 604.05; 

( Tình trạng số lượng như biên bản giao nhận vật chứng giữa cơ quan cảnh sát điều 

tra công an thành phố H giao cho chi cục thi hành án dân sự thành phố H). 

- Buộc Công ty TNHH một thành viên Ngân hàng V (VPBFC) phải giao nộp 01 giấy 

chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy mang tên bị cáo Nguyễn Văn V, xe nhãn hiệu honda 

Winner, sơn mầu xanh – Trắng, biển kiểm soát xe mô tô số hiệu 89B1 – 604.05 do công an 

tỉnh H cấp ngày 19/01/2018. 

- Đối với Công ty TNHH  Một thành viên Ngân hàng V (VPBFC) cho V vay vốn 

theo hình thức vay trả góp, để mua chiếc xe trên, nếu sau này có yêu cầu bị cáo V phải trả 

số tiền mua trả góp chiếc xe trên, thì sẽ được giải quyết bằng một vụ kiện dân sự khác. 

- Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Văn V phải chịu 200.000đ tiền án phí HSST. Miễn toàn bộ 

200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Nguyễn Văn K. 

- Về quyền kháng cáo: Bị cáo Nguyễn Văn V và Nguyễn Văn K cùng người có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị T, Đỗ Thị N có mặt tại phiên Tòa được quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại chị H và Công ty TNHH một thành viên 

Ngân hàng V(VPBFC) vắng mặt tại phiên Tòa được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận được hoặc ngày niêm yết bản sao bản án tại UBND nơi thường trú. 

                                                                                                  T/M Héi ®ång xÐt xö 

                                                                                       THẨM PHÁN -  Chñ to¹ phiªn TÒA 

N¬i nhËn: 

- VKSND thành phố H.                                                                   

- CA thành phố H. 

- Bị cáo và người có QLNVLQ                                                                      
- Phßng kiÓm tra- TAND tØnh. 

- UBND nơi bị cáo thường trú                                 

- Lưu HS.                                                                                                     Đỗ Quang L                                                                                                          

 

 

 

 


